
Vui lòng đọc kỹ Hướng dẫn lắp đặt trước khi tiến hành lắp đặt thiết bị 
và Hướng dẫn vận hành trước khi sử dụng.
Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Nội dung trong cuốn catalogue này hoàn toàn chính xác tính đến tháng 01 năm 2027.
Do điều chỉnh trong quá trình in ấn, màu sắc thực tế có thể khác đôi chút so với hình ảnh minh họa.
Tất cả các hình ảnh đưa ra chỉ mang tính chất minh họa.

Không được thêm hoặc thay thế môi chất lạnh khác ngoài loại môi chất 
lạnh đã được chỉ định. Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm đối với hư 
hỏng hoặc suy giảm độ an toàn do việc sử dụng môi chất lạnh khác.

Thoải Mái Thật Đơn Giản
Điều Hòa Không Khí Comfort Series
(Dành cho kênh Đại lý)
2026/2027
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F I LT E R
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DÀN NÓNG

T H Ô N G  S Ố  K Ỹ  T H U Ậ T

SO-12TSJIVND SO-18TSJIVND | SO-24TSJIVND

SI-9TSJIVND | SI-12TSJIVND | SI-18TSJIVND

SI-24TSJIVND

SI-9TSJIVND
MODEL

DÀN NÓNG

(50Hz)

SO-9TSJIVND

SI-12TSJIVND

SO-12TSJIVND

SI-18TSJIVND

SO-18TSJIVND

SI-24TSJIVND

SO/SI-9TSJIVND SO/SI-12TSJIVND SO/SI-18TSJIVND SO/SI-24TSJIVND

SO-24TSJIVND

DÀN LẠNH

Công suất lạnh

EER

Nguồn cấp điện

Kích thước
Dàn lạnh (Dàn nóng)

Giới hạn đường ống

Đường kính ống dẫn

Độ ồn

Lưu lượng gió

Khử ẩm

Thông số điện

Trọng lượng

 

CSPF

Môi chất lạnh

kW

Btu/h

Btu/hW

(Tối thiểu-tối đa)

(Tối thiểu-tối đa)

g/m

m

m

m

dB (A)

inch

mm

inch

mm

mm

inch

 dB (A)

inch

mm

mm

inch

m3/phút (ft3/phút)

m3/phút (ft3/phút)

L/h

A

V

W

kg (lb)

kg (lb)

g

Pt/h

Chiều rộng

Chiều sâu

Chiều cao

Ống hơi

Dàn lạnh

Dàn nóng

Cường độ dòng điện

Điện áp

Công suất đầu vào [tối thiểu-tối đa]

Dàn lạnh (cao/thấp/yên tĩnh)

Dàn nóng (cao)

Dàn lạnh

Dàn nóng

Gas nạp bổ sung*

Chiều dài tiêu chuẩn

Chiều dài ống tối đa

Chênh lệch độ cao tối đa

(Tối thiểu-tối đa)

W/W(Tối thiểu-tối đa)

W/W

Ống lỏng

Loại (Khối lượng)

9,040 (3,410-9,480)

2.65 (1.00-2.78)

4.50 (3★)

3.15 (4.17-2.81)

10.76 (14.21-9.58)

Dàn lạnh

220

8 (18)

10.3 (365)

4.1

18 (40)

R32 (360)

1.6

3.4

840 (240-990)

26.7 (940)

38/26/21

48

290 (511)

11-7/16 (20-1/8)

765 (650)

30-1/8 (25-19/32)

214 (230)

8-7/16 (9-1/16)

ø 9.52

3/8

ø 6.35

1/4

15

10

20

7.5

12,000 (3,920-13,000)

3.52 (1.15-3.81)

4.46 (3★)

3.01 (4.42-3.00)

10.26 (15.08-10.24) 

Dàn lạnh

220

10.9 (385)

8 (18)

22 (49)

R32 (420)

5.5

2.0

4.2

1,170 (260-1,270)

30.2 (1,065)

40/28/21

290 (542)

11-7/16 (21-11/32)

765 (780)

30-1/8 (30-23/32)

214 (289)

8-7/16 (11-13/32)

51

ø 9.52

3/8

ø 6.35

1/4

10

15

20

7.5

17,100 (4,430-19,100)

5.00 (1.30-5.60)

4.89 (4★)

3.03 (4.33-2.98)

10.36 (14.77-10.16)

Dàn lạnh

220

12.6 (445)

9 (20)

29 (64)

R32 (680)

7.6

2.8

5.9

1,650 (300-1,880)

39.3 (1,390)

44/34/28

290 (619)

11-7/16 (24-3/8)

765 (824)

30-1/8 (32-15/32)

214 (299)

8-7/16 (11-25/32)

52

ø 12.70

1/2

ø 6.35

1/4

15

20

30

10.0

21,500 (5,120-24,200)

6.30 (1.50-7.09)

4.89 (4★)

3.23 (4.29-3.22)

11.03 (14.63-11.00)

Dàn lạnh

220

19.9 (700)

12 (26)

32 (71)

R32 (900)

9.0

3.5

7.4

1,950 (350-2,200)

34.9 (1,230)

45/34/28

295 (619)

11-5/8 (24-3/8)

1,060 (824)

41-3/4 (32-15/32)

249 (299)

9-13/16 (11-25/32)

53

ø 12.70

1/2

ø 6.35

1/4

15

20

30

10.0

*Khi chiều dài ống đồng không vượt quá chiều dài tiêu chuẩn, lượng môi chất lạnh cần thiết đã có sẵn trong thiết bị.



"Thật tuyệt khi được trở về nhà."

"Những khoảnh khắc nhỏ, tiện nghi dài lâu."

Mọi người đều xứng đáng có một 
không gian sống thoải mái. Với 
SANYO, hành trình ấy bắt đầu từ 
một ý tưởng giản dị: mang chất 
lượng Nhật Bản đáng tin cậy vào 
từng ngôi nhà, để sự tiện nghi trở 
thành một phần tự nhiên của cuộc 
sống mỗi ngày.

Chúng tôi chắt lọc tinh hoa kỹ thuật 
qua nhiều thập kỷ, tinh giản mọi chi 
tiết để tạo nên những giá trị vừa thiết 
yếu, vừa bền bỉ. Thiết kế nhẹ nhàng 
hòa vào không gian sống, để bạn 
tận hưởng sự thoải mái theo cách 
của riêng mình - êm ái, tự nhiên và 
không chút phiền nhiễu.

Từ Một Ý Tưởng Đơn Giản

Luồng gió được cân bằng nhẹ nhàng, lan tỏa đều khắp không gian, mang lại cảm 
giác dễ chịu và thư thái. Chỉ một chạm, không khí mát lành vận hành êm ái, giúp bạn 
duy trì trạng thái tập trung hoặc thư giãn theo cách thật tự nhiên.

Thoải Mái & Dễ Chịu

01

Làm mát theo cách bạn mong muốn, 
vận hành ổn định theo nhịp sống mỗi 
ngày. Hiệu suất được tối ưu để duy trì sự 
thoải mái lâu dài, đồng thời sử dụng 
năng lượng hiệu quả và bền bỉ theo thời 
gian.

Hiệu suất bền bỉ

02

Chất Lượng Nhật Bản

03
Được phát triển từ nền tảng kỹ thuật 
Nhật Bản, mỗi sản phẩm được chăm 
chút trong từng chi tiết. Sự ổn định 
và độ tin cậy được duy trì qua thời 
gian, để không gian sống của bạn 
luôn mát mẻ và dễ chịu mỗi ngày.

Thiết kế tối giản, tinh gọn, hài hòa 
với nhiều phong cách không gian 
sống. Nhẹ nhàng hiện diện trong 
căn phòng, mang lại cảm giác 
tiện nghi và dễ chịu mà không làm 
gián đoạn nhịp sống của bạn.

Thiết kế hài hòa

04

02 03



SOFT
C O O L I N G

Dù bạn ở bất cứ đâu trong phòng, luồng gió vẫn lan tỏa đều khắp không gian.
Nhờ thiết kế cánh đảo gió rộng, không khí mát được phân bổ nhẹ nhàng và tự nhiên, 

mang lại cảm giác dễ chịu ổn định cho cả căn phòng.

Luồng gió chuyển động theo nhịp sống

T H O Ả I  M Á I  &  D Ễ  C H Ị U

*1 So sánh sự chênh lệch nhiệt độ giữa gió hồi và gió thổi ra khi sử dụng Chế độ Powerful dòng sản phẩm  SI-12TSJIVND.
*2 Thử nghiệm tại phòng thí nghiệm nội bộ ở chế độ POWERFUL. Nhiệt độ phòng khi sử dụng sẩn phẩm  SI-12TSJIVND giảm 7°C, từ 35°C xuống 28°C trong 9 phút.

Cánh đảo gió rộng giúp luồng gió lan 
tỏa nhẹ nhàng, mang lại cảm giác mát 
dịu và tự nhiên. Lý tưởng khi bạn thư 
giãn hoặc nghỉ ngơi, để không khí mát 
lành luôn đồng hành cùng nhịp sống 
của bạn.

Khu Vực Tập Trung

trong 9 phút
28ºC*2

Làm Lạnh Nhanh

trong 60 giây
9ºC*1

"Chỉ đơn giản là… cảm thấy dễ chịu."

Khi nhịp sống trở nên hối hả, bạn vẫn có thể nhanh chóng tìm 
lại cảm giác dễ chịu trong không gian của mình.
Chế độ POWERFUL mang đến khả năng làm mát nhanh và 
mạnh mẽ, giúp căn phòng nhanh chóng đạt nhiệt độ mong 
muốn, để bạn tận hưởng sự thoải mái chỉ sau vài khoảnh khắc.

Từ Náo Nhiệt Đến Thư Thái

POWERFUL
M O D E

T H O Ả I  M Á I  &  D Ễ  C H Ị U

"Mát lạnh tức thì."

Luồng gió thổi xa mạnh mẽ, nhanh 
chóng phủ khắp mọi ngóc ngách. Không 
gian được làm mát đều hơn, nhanh hơn.

Nhanh chóng chuyển sang 
chế độ làm lạnh nhanh giúp 
giảm nhiệt độ với tốc độ tối đa.

Tiếp tục làm mát toàn bộ căn 
phòng, tạo nên không gian 
mát ổn định và dễ chịu.

WIDE
F L A P

Cánh 
Đảo Gió

Rộng

STRONG
C O O L I N G

Cánh đảo gió hướng xuống tạo luồng 
gió mạnh mẽ, giúp làm mát nhanh khi 
nhiệt độ trong phòng tăng cao. Phù hợp 
cho những khoảnh khắc cần làm mát tức 
thì, để không gian nhanh chóng trở lại 
dễ chịu.
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"Đúng nhịp cảm hứng, để bạn tập trung và sáng tạo."

QUIET
M O D E

T H O Ả I  M Á I  &  D Ễ  C H Ị U

Hoạt động êm ái

21 dB(A)*,
yên tĩnh hơn cả 

thư viện!

21 dB(A) áp dụng cho các model SI-9TSJIVND và SI-12TSJIVND

Êm ái cảm nhận, tĩnh lặng tuyệt đối.

T H O Ả I  M Á I  &  D Ễ  C H Ị U

SLEEP
M O D E

"Thư giãn trọn vẹn, đúng nghĩa."

PM2.5
F I LT E R

0.5h 1.0h 2.0h 3.0h 4.0h 5.0h

0.0h 9.0h 8.0h 7.0h 6.0h

Chức năng này có thể kết hợp với hẹn giờ bật máy
(0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 hoặc 9 giờ).

Tự động
điều chỉnh nhiệt độ 
theo thời gian ngủ, 
mang lại giấc ngủ 

thoải mái và không 
gián đoạn.

Khi bạn làm việc hay đọc sách, một không 
gian yên tĩnh giúp bạn duy trì sự tập trung.
Chế độ Quiet giảm độ ồn khi vận hành, 
mang lại cảm giác nhẹ nhàng và tĩnh lặng, 
để bạn toàn tâm cho những khoảnh khắc 
của riêng mình.

Sáng Tạo Và Tập Trung,
Không Bị Gián Đoạn

Khi đêm xuống, chế độ Sleep nhẹ 
nhàng điều chỉnh nhiệt độ phù hợp 
với nhịp sinh học tự nhiên của cơ thể.
Nhiệt độ được cân bằng êm ái suốt 
đêm, giúp bạn tận hưởng giấc ngủ 
sâu và trọn vẹn hơn.

Nhịp điệu của giấc ngủ sâu

Không khí trong lành
cho không gian riêng của bạn
Khi cuộc sống bận rộn, không gian sống trở thành nơi bạn tìm 
lại sự dễ chịu.
Bộ lọc PM2.5 giúp giữ lại các hạt bụi mịn trong không khí, 
mang đến bầu không gian trong lành hơn cho gia đình bạn.
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*So sánh chế độ ECO và chế độ COOL thông thường khi sử dụng  SI-12TSJIVND.

ECO SMART
M O D E

Tiết kiệm hơn,
thông minh hơn

Thấu hiểu thói quen sống Thích ứng theo nhịp sống Dự đoán nhu cầu làm mát

"Đó là cảm giác của sự an tâm."

S U S T A I N A B I L I T Y H I Ệ U  S U Ấ T  B Ề N  B Ỉ

Trí tuệ thông minh
thích ứng
Sự thoải mái thực sự là khi không gian sống 
có thể thích nghi với nhịp sinh hoạt của bạn.
Nhờ thuật toán thông minh, Eco Smart học hỏi 
thói quen sử dụng hằng ngày và tự động điều 
chỉnh hoạt động làm mát, giúp duy trì sự dễ 
chịu một cách hiệu quả.

Mạnh mẽ liền mạch, chính xác đầy tinh tế.
Sức mạnh liền mạch, độ chính xác nhẹ nhàng
Bạn tìm kiếm hiệu suất mạnh mẽ nhưng vẫn tự nhiên, không gây gián đoạn. Công nghệ 
Inverter mang đến khả năng làm mát chuẩn xác, hiệu quả và êm ái theo đúng nhu cầu của 
bạn, đúng thời điểm — không dư thừa, không lãng phí năng lượng.

Ngay từ ngày đầu, Eco Smart bắt đầu học hỏi thói quen sử 
dụng của bạn. Theo thời gian, hệ thống tự động điều chỉnh 
hoạt động làm mát, giúp tối ưu hiệu suất và có thể tiết kiệm điện 
năng đến 23%. Đem đến sự thoải mái bạn mong muốn, cùng 
khả năng tiết kiệm năng lượng bền bỉ theo thời gian.

Nhấn 2 lần
& chúng tôi 

lo phần còn lại

01Làm mát mà không lãng phí. 
Duy trì nhiệt độ lý tưởng cho mọi 
không gian đồng thời tối ưu mức 
tiêu thụ năng lượng.

Hiệu suất 02Đúng chuẩn bầu không khí bạn 
cần. Kiểm soát nhiệt độ chính xác 
giúp duy trì mức cài đặt lý tưởng 
mang lại sự thoải mái ổn định và 
nhất quán.

Chính xác 03Thoải mái trong mọi khoảnh khắc, 
dù không gian đông hay ít người. 
Mức độ thoải mái được tự động 
điều chỉnh một cách tối ưu.

Thích ứng

Ngày

1 Eco Smart ghi nhớ cách bạn sử 
dụng điều hòa mỗi ngày và bắt 
đầu xây dựng hồ sơ thói quen 
sinh hoạt.
Từ đó, hệ thống dần cá nhân hóa 
trải nghiệm làm mát phù hợp với 
nhịp sống của riêng bạn.

Ngày

2 Khi thói quen sinh hoạt thay đổi, 
Eco Smart tự động điều chỉnh hoạt 
động làm mát.
Không gian luôn duy trì sự dễ chịu 
ổn định, để trải nghiệm của bạn 
không bị gián đoạn.

Ngày

3 Theo thời gian, Eco Smart hiểu rõ 
hơn nhịp sinh hoạt của bạn và có 
thể dự đoán nhu cầu làm mát.
Hệ thống vận hành mượt mà và 
hiệu quả, giúp tối ưu năng lượng 
mà vẫn duy trì sự thoải mái.

Tiết kiệm 
điện
Lên đến

23%*

H I Ệ U  S U Ấ T  B Ề N  B Ỉ
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Sự thoải mái ổn định và bền bỉ, giúp nhịp 
sống của bạn luôn liền mạch bất kể điều 
kiện thời tiết bên ngoài.

Sẵn sàng trước thời tiết khắc nghiệt

Vận hành ổn định giữa nắng nóng gay 
gắt, mang đến không gian mát mẻ và 
thoải mái.

Khả năng chống chịu
nắng nóng

Bảo vệ thiết bị trước các biến động điện 
áp, đảm bảo hoạt động ổn định và 
không bị gián đoạn.

Chống sốc điện chủ động

T H I Ế T  K Ế  H À I  H Ò A C H Ấ T  L Ư Ợ N G  N H Ậ T  B Ả N

"Luôn ở bên bạn, dù mỗi ngày có đổi thay."

Trải nghiệm của bạn sẽ luôn liền mạch nhờ hiệu suất bền bỉ 
và khả năng vận hành ổn định.
Đó chính là tinh thần chế tác Nhật Bản - không ngừng cải tiến 
để sản phẩm bền lâu, dễ bảo trì và mang lại sự an tâm trong 
suốt quá trình sử dụng.

Thoải Mái An Tâm

Mỗi chi tiết trong không gian sống đều phản ánh phong 
cách và cá tính của riêng bạn.
Thiết kế của chúng tôi tối giản, hài hòa với nhiều kiểu nội 
thất, để thiết bị nhẹ nhàng hòa vào không gian mà vẫn 
mang lại hiệu quả làm mát dễ chịu.

Phong cách thẩm mỹ dẫn lối

"Trọn vẹn tinh tế, vẹn nguyên an tâm."

“Cuộc sống, trở nên đơn giản hơn.”

Những đường nét gọn gàng hòa vào 
không gian sống một cách tự nhiên và 
tinh tế.
Thiết kế cân bằng giữa thẩm mỹ và công 
năng, để thiết bị luôn hiện diện nhẹ nhàng 
trong mọi không gian.

Đường nét hài hòa

Giao diện đơn giản và trực quan giúp việc 
sử dụng mỗi ngày trở nên dễ dàng.
Chỉ với vài thao tác, bạn có thể nhanh 
chóng điều chỉnh để tận hưởng không 
gian mát mẻ và dễ chịu.

Thiết Kế Trực Quan, 
Dễ Sử Dụng
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Vui lòng đọc kỹ Hướng dẫn lắp đặt trước khi tiến hành lắp đặt thiết bị 
và Hướng dẫn vận hành trước khi sử dụng.
Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Nội dung trong cuốn catalogue này hoàn toàn chính xác tính đến tháng 01 năm 2027.
Do điều chỉnh trong quá trình in ấn, màu sắc thực tế có thể khác đôi chút so với hình ảnh minh họa.
Tất cả các hình ảnh đưa ra chỉ mang tính chất minh họa.

Không được thêm hoặc thay thế môi chất lạnh khác ngoài loại môi chất 
lạnh đã được chỉ định. Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm đối với hư 
hỏng hoặc suy giảm độ an toàn do việc sử dụng môi chất lạnh khác.

Thoải Mái Thật Đơn Giản
Điều Hòa Không Khí Comfort Series
(Dành cho kênh Đại lý)
2026/2027

POWERFUL
M O D E

WIDE
F L A P

ECO SMART
M O D E

SLEEP
M O D E

QUIET
M O D E

PM2.5
F I LT E R

SO-9TSJIVND

AC-SYVN-L-2026
#StayCoolStayYou

DÀN NÓNG

T H Ô N G  S Ố  K Ỹ  T H U Ậ T

SO-12TSJIVND SO-18TSJIVND | SO-24TSJIVND

SI-9TSJIVND | SI-12TSJIVND | SI-18TSJIVND

SI-24TSJIVND

SI-9TSJIVND
MODEL

DÀN NÓNG

(50Hz)

SO-9TSJIVND

SI-12TSJIVND

SO-12TSJIVND

SI-18TSJIVND

SO-18TSJIVND

SI-24TSJIVND

SO/SI-9TSJIVND SO/SI-12TSJIVND SO/SI-18TSJIVND SO/SI-24TSJIVND

SO-24TSJIVND

DÀN LẠNH

Công suất lạnh

EER

Nguồn cấp điện

Kích thước
Dàn lạnh (Dàn nóng)

Giới hạn đường ống

Đường kính ống dẫn

Độ ồn

Lưu lượng gió

Khử ẩm

Thông số điện

Trọng lượng

 

CSPF

Môi chất lạnh

kW

Btu/h

Btu/hW

(Tối thiểu-tối đa)

(Tối thiểu-tối đa)

g/m

m

m

m

dB (A)

inch

mm

inch

mm

mm

inch

 dB (A)

inch

mm

mm

inch

m3/phút (ft3/phút)

m3/phút (ft3/phút)

L/h

A

V

W

kg (lb)

kg (lb)

g

Pt/h

Chiều rộng

Chiều sâu

Chiều cao

Ống hơi

Dàn lạnh

Dàn nóng

Cường độ dòng điện

Điện áp

Công suất đầu vào [tối thiểu-tối đa]

Dàn lạnh (cao/thấp/yên tĩnh)

Dàn nóng (cao)

Dàn lạnh

Dàn nóng

Gas nạp bổ sung*

Chiều dài tiêu chuẩn

Chiều dài ống tối đa

Chênh lệch độ cao tối đa

(Tối thiểu-tối đa)

W/W(Tối thiểu-tối đa)

W/W

Ống lỏng

Loại (Khối lượng)

9,040 (3,410-9,480)

2.65 (1.00-2.78)

4.50 (3★)

3.15 (4.17-2.81)

10.76 (14.21-9.58)

Dàn lạnh

220

8 (18)

10.3 (365)

4.1

18 (40)

R32 (360)

1.6

3.4

840 (240-990)

26.7 (940)

38/26/21

48

290 (511)

11-7/16 (20-1/8)

765 (650)

30-1/8 (25-19/32)

214 (230)

8-7/16 (9-1/16)

ø 9.52

3/8

ø 6.35

1/4

15

10

20

7.5

12,000 (3,920-13,000)

3.52 (1.15-3.81)

4.46 (3★)

3.01 (4.42-3.00)

10.26 (15.08-10.24) 

Dàn lạnh

220

10.9 (385)

8 (18)

22 (49)

R32 (420)

5.5

2.0

4.2

1,170 (260-1,270)

30.2 (1,065)

40/28/21

290 (542)

11-7/16 (21-11/32)

765 (780)

30-1/8 (30-23/32)

214 (289)

8-7/16 (11-13/32)

51

ø 9.52

3/8

ø 6.35

1/4

10

15

20

7.5

17,100 (4,430-19,100)

5.00 (1.30-5.60)

4.89 (4★)

3.03 (4.33-2.98)

10.36 (14.77-10.16)

Dàn lạnh

220

12.6 (445)

9 (20)

29 (64)

R32 (680)

7.6

2.8

5.9

1,650 (300-1,880)

39.3 (1,390)

44/34/28

290 (619)

11-7/16 (24-3/8)

765 (824)

30-1/8 (32-15/32)

214 (299)

8-7/16 (11-25/32)

52

ø 12.70

1/2

ø 6.35

1/4

15

20

30

10.0

21,500 (5,120-24,200)

6.30 (1.50-7.09)

4.89 (4★)

3.23 (4.29-3.22)

11.03 (14.63-11.00)

Dàn lạnh

220

19.9 (700)

12 (26)

32 (71)

R32 (900)

9.0

3.5

7.4

1,950 (350-2,200)

34.9 (1,230)

45/34/28

295 (619)

11-5/8 (24-3/8)

1,060 (824)

41-3/4 (32-15/32)

249 (299)

9-13/16 (11-25/32)

53

ø 12.70

1/2

ø 6.35

1/4

15

20

30

10.0

*Khi chiều dài ống đồng không vượt quá chiều dài tiêu chuẩn, lượng môi chất lạnh cần thiết đã có sẵn trong thiết bị.


